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ĩ/  TÓM TẮT TỈNH HÌNH XẲM NHẢP MÃN TỪ NGÀY 07 ĐÉN 07 GIÒ NGÀY 
14/03/2017 (TUẰN 10/2017):

Diễn biến xâm nhập mặn cao nhất hàng ngày có xu thế xâm nhập giảm dần trong 
các ngày 07-08, sau đó xâm nhập sâu dần từ ngày 09 đến ngày 14.

Độ mặn xâm nhập sâu nhất xuất hiện trong các ngày 10-13 và ở mức thấp, ít sâu 
hơn so với tuần trước và thấp hơn so với cùng thời kỳ năm 2016.

Độ mặn cao nhất đo được tại các nơi như sau:
>  Trẽn sông Cửa Đai:

+ Tại Bình Đại (cảng cá Bình Đại - huyện Bình Đại): 20.1 % 0  ngày 09.
+ Tại Lộc Thuận (xã Lộc Thuận - huyện Bình Đại): 8.6 % 0  ngày 09.
+ Tại Giao Hoà (xã Giao Hoà - huyện Châu Thành): 0.9 % 0  ngày 12.
+ Tại Quới Sơn (Áp 2, xã Quới Sơn - huyện Châu Thành): 0.2 % 0  ngày 07-13.
+ Tại Long Hòa (xã Long Hòa - huyện Bình Đại): 0.1 %0. (sông Ba Lai).

>  Trên sông Hàm Luông:
+ Tại An Thuận (cảng cá Tiệm Tôm -  huyện Ba Tri): 21.7 % 0  ngày 09.
+ Tại Sơn Đốc (xã Hưng Lễ -  huyện Giồng Trôm): 7ề5 % 0  ngày 09.
+ Tại Phú Khánh (xã Phú Khánh -  huyện Thạnh Phú): 4.2 % 0  ngày 13.
+ Tại Vàm Cái Quao (xã Bình Khánh Đông -  huyện Mõ Cày Nam): 6.3 % 0  ngày

08.
+ Tại Vàm Nước Trong (xã Tân Thành Bình -  huyện Mõ Cày Bắc): 1.1 % 0  ngày

12.
+ Tại Mỹ Hoá (phường 07 -  Tp. Bến Tre): 0.4 % 0  ngày 08-13.
+ Tại Thanh Tân (xã Thanh Tân -  huyện Mõ Cày Bắc): 0.2 % 0  ngày 09, 10.
+ Tại An Hiệp (xã An Hiệp - huyện Châu Thành): 0.2 % 0  ngày 11.
+ Tại Vàm Mơn (xã Phú Sơn -  huyện Chợ Lách): 0ềl %0.

>  Trên sông c ồ  Chiên:
+ Tại Ben Trại (xã An Thuận -  huyện Thạnh Phú): 21.1 % 0  ngày 09.
+ Tại Hương Mỹ (xã Hương Mỹ -  huyện Mõ Cày Nam): 5.2 % 0  ngày 09.
+ Tại Cẩm Sơn (xã cẩm  Sơn -  huyện Mõ Cày Nam): 2.4 % 0  ngày 10.
+ Tại Thành Thới B (xã Thành Thới B -  huyện Mõ Cày Nam): 0.2 % 0  ngày 07-

+ Tại Nhuận Phú Tân (xã Nhuận Phú Tân - huyện Mõ Cày Bắc): 0ễl %0.
14.
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Độ mặn 4 % 0  trên các sông chính đã xâm nhập đến:
- Sông Cửa Đại: xã Vang Quới Tây (huyện Bình Đại), (cách cửa sông khoảng 30- 
32km).
- Sông Hàm Luông: xã Hưng Phong (huyện Giồng Trôm) -  xã Phước Hiệp (huyện 
Mõ Cày Nam), (cách cửa sông khoảng 36-38km).
- Sông Cổ Chiên: xã cẩm  Sơn (huyện Mõ Cày Nam), (cách cửa sông khoảng 32- 
34km).

Độ mặn 1 % 0  trôn các sông chính đã xâm nhập đến:
- Sông Cửa Đại: xã Giao Hòa (huyện Châu Thành), (cách cửa sông khoảng 40- 
42km).
- Sông Hàm Luông: xã Mỹ Thạnh An (Tpẽ Bến Tre), (cách cửa sông khoảng 45- 
47km).
- Sông Cổ Chiên: xã Thành Thới B (huyện Mõ Cày Nam), (cách cửa sông khoảng 
42-44km)ế

II / DU BẢO TỈNH HỈNH XẲM NHÁP MÃN TỪ NGÀY 14 ĐÉN NGÀY 
21/03/2017 (TUẢN 11/2017):

Diễn biển xâm nhập mặn cao nhất hàng ngày có xu thế ít biến đổi trong 02 ngày 
14-15, sau đó xâm nhập sâu dần từ ngày 16 đến ngày 20, 21.

Độ mặn xâm nhập sâu nhất xuất hiện trong các ngày 19-21 và ở mức cao, sâu hơn 
so với tuần qua và thấp hơn so với cùng thời kỳ năm 2016.

>  Trên sông Cửa Đai:
+ Tại Bình Đại (cảng cá Bình Đại - huyện Bình Đại): Smax từ 23.0 % 0  đến 26ể0 %0.
+ Tại Lộc Thuận (xã Lộc Thuận - huyện Bình Đại): Smax từ 11.0 % 0  đến 14.0 %oệ 
+ Tại Giao Hoà (xã Giao Hoà - huyện Châu Thành): Smax từ 1.0 % 0  đến 3.0 %0.
+ Tại Quới Sơn (Ấp 2, xã Quới Sơn - huyện Châu Thành): Smax tò 0.5 % 0  đến 2.0

%0ệ
+ Tại Long Hoà (xã Long Hoà -  huyện Bình Đại): 0.2 % 0  đến 2.0 % 0  (sông Ba Lai).

>  Trẽn sông Hàm Luông:
+ Tại An Thuận (Tiệm Tôm -  huyện Ba Tri): Smax từ 25ẳ0 % 0  đến 28.0 %0.
+ Tại Sơn Đốc (xã Hưng Lễ - huyện Giồng Trôm): Smax từ 11.0 % 0  đến 14.0 %0.
+ Tại Phú Khánh (xã Phú Khánh -  huyện Thạnh Phú): Smax từ 7.0 % 0  đến 10.0 % 0  

(trong kênh).
+ Tại Vàm Cái Quao (xã Bình Khánh Đông -  huyện Mõ Cày Nam): Smax từ 7.0 % 0  

đến 10ề0 %0.
+ Tại Vàm Nước Trong (xã Tân Thành Bình -  huyện Mõ Cày Bắc): Smax từ 2.0 % 0  

đến 4.0 %0.
+ Tại Mỹ Hoá (phường 07 -  Tp. Bến Tre): Smax từ 0.5 % 0  đến 2.5 %0.
+ Tại Thanh Tân (xã Thanh Tân -  huyện Mõ Cày Bắc): Smax từ 0.2 % 0  đến 1.5 %0.



+ Tại An Hiệp (xã An Hiệp -  huyện Châu Thành): Smax từ 0.2 % 0  đến 1.0 %0.
+ Tại Vàm Mơn (xã Phú Sơn -  huyện Chợ Lách): Smax 0Ế2 %0Ể 
+ Tại Hòa Nghĩa (xã Hòa Nghĩa - huyện Chợ Lách): 0.1 %oẻ

> Trên sông c ổ  Chiên:
+ Tại Ben Trại (xã An Thuận -  huyện Thạnh Phú): Smax từ 23.0 % 0  đến 26.0 %0.
+ Tại Hương Mỹ (xã Hương Mỹ - huyện Mõ Cày Nam): Smax từ 6.0 % 0  đến 9.0%o.
+ Tại Cẩm Sơn (xã cẩm  Sơn -  huyện Mõ Cày Nam): Smax từ 5.0 % 0  đến 8.0 %0.
+ Tại Thành Thới B (xã Thành Thới B -  huyện Mõ Cày Nam): Smax từ 1.0 % 0  đến 

3.0 %0.
+ Tại Nhuận Phú Tân (xã Nhuận Phú Tân): Smax từ 0.2 % 0  đến 1 ế0 %0.

Độ mặn 4 % 0  trên các sông chính có khả năng xâm nhập đến:
- Sông Cửa Đại: xã Long Định (huyện Bình Đại), (cách cửa sồng khoảng 34-36km).
- Sông Hàm Luông: xã Sơn Phú (huyện Giồng Trôm) -  Định Thủy (huyện mõ Cày 
Nam), (cách cửa sông khoảng 40-42km).
- Sông Cổ Chiên: xã Thành Thới A (huyện Mõ Cày Nam), (cách cửa sông khoảng 
40-42km).

Độ mặn 1 % 0  trên các sông chính có khả năng xâm nhập đến:
- Sông Cửa Đại: xã Quới Sơn (huyện Châu Thành), (cách cửa sôhg khoảng 46- 
48km).
- Sồng Hàm Luông: xã Mỹ Thành (TPể Ben Tre), (cách cửa sông khoảng 50-52km).
- Sông Cổ Chiên: xã Nhuận Phú Tân (huyện Mõ Cày Bắc), (cách cửa sông khoảng 
52-54km).

* Cấp độ rủi ro thiên tai do xâm nhập mặn trong tuần này:

Sông Cửa Đại: cấp độ 1.

Sông Hàm Luông:cấp độ 1.

Sông Cỗ Chiên: cấp độ 1.

Nơi nhận:
Văn phòng Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và 
tìm kiếm cứu nạn.

- Đài PTTH tỉnh.
- Lưu VT.


